
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH TỔNG

01 A1.1 001 Nguyễn Thị Vân Anh K9MM 11/04/1995 1,60 7,50 9,10 Giỏi Đạt

02 A1.1 002 Trần Gia Bảo K14AV1 18/02/2000 2,00 6,50 8,50 Giỏi Đạt

03 A1.1 003 Bùi Huy Cường K15DG2 15/09/2001 1,60 7,50 9,10 Giỏi Đạt

04 A1.1 004 Nguyễn Thị Thùy Dương K14AV1 09/09/2000 1,80 4,50 6,30 Trung bình Đạt

05 A1.1 005 Lê Thị Anh Đào K15DG2 27/04/1999 2,00 6,75 8,75 Giỏi Đạt

06 A1.1 006 Huỳnh Vũ Tấn Đạt K14AV2 07/10/2000 1,60 4,00 5,60 Trung bình Đạt

07 A1.1 007 Nguyễn Bá Thiên K13GD 20/06/1998 0,80 3,25 4,05 Kém Không đạt

08 A1.1 008 Nguyễn Thanh Hà K14NV1 08/12/2000 0,80 4,25 5,05 Trung bình Đạt

09 A1.1 009 Hoàng Tuấn Hải K14XD 01/06/2000 1,40 1,50 2,90 Kém Không đạt

10 A5.1 010 Đồng Thị Bích Hằng K15MM1 03/08/2001 2,00 7,75 9,75 Giỏi Đạt

11 A5.1 011 Lưu Thị Hoà Hiệp K15MM1 11/06/2001 1,80 6,25 8,05 Giỏi Đạt

12 A5.1 012 Nguyễn Trung Hiếu K15DG2 14/10/2001 2,00 7,75 9,75 Giỏi Đạt

13 A5.1 013 Võ Thị Ngọc Huyền K14AV2 05/08/2000 2,00 5,75 7,75 Khá Đạt

14 A5.1 014 Trần Việt Hưng K14XD 24/04/2000 1,00 3,25 4,25 Kém Không đạt

15 A5.1 015 Nguyễn Thị Kim Hương K12AV1 03/02/1998 0,40 4,00 4,40 Kém Không đạt

16 A5.1 016 Bùi Anh Kiệt K14AV2 22/07/2000 2,00 6,00 8,00 Giỏi Đạt

17 A5.1 017 Mai Nhật Lâm K15QTKD1 27/02/2001 2,00 8,00 10,00 Giỏi Đạt

18 A5.1 018 Ngô Gia Linh K15HV1 10/08/2001 2,00 7,75 9,75 Giỏi Đạt

19 A1.1 019 Hà Thị Kim Loan K15MM1 28/11/2001 2,00 6,25 8,25 Giỏi Đạt

20 A1.1 020 Nguyễn Phước Lộc K14AV2 08/01/2000 1,80 6,00 7,80 Khá Đạt

21 A1.1 021 Lê Mạnh Ninh K14AV1 13/12/2000 0,00 2,75 2,75 Kém Không đạt

22 A1.1 022 Nguyễn Thị Ngọc K15KT1 18/03/2001 2,00 8,00 10,00 Giỏi Đạt

23 A1.1 023 Nguyễn Minh Nhật K12AV1 02/10/1997 0,00 7,00 7,00 Khá Đạt

24 A1.1 024 Trần Phương Oanh K14AV1 02/12/2000 2,00 4,00 6,00 Trung bình Đạt

25 A1.1 025 Hồ Ngọc Phát K14XD 10/06/2000 1,20 6,50 7,70 Khá Đạt

26 A1.1 026 Vi Phúc Phương K14QTKD 27/01/1999 1,80 6,25 8,05 Giỏi Đạt
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27 A1.1 027 Trần Thị Phú Quí K14AV1 12/01/2000 1,60 2,00 3,60 Kém Không đạt

28 A5.1 028 Phạm Thị Thủy Tiên K14DG2 26/02/2000 1,40 3,75 5,15 Trung bình Đạt

29 A5.1 029 Mai Thị Phương Thảo K14AV2 01/12/2000 2,00 5,25 7,25 Khá Đạt

30 A5.1 030 Bùi Đàm Dạ Thảo K14DG2 15/08/2000 1,20 4,00 5,20 Trung bình Đạt

31 A5.1 031 Lê Thị Bích Trâm K14QTKD 26/10/2000 2,00 5,50 7,50 Khá Đạt

32 A5.1 032 Lê Thanh Trúc K15QTKS 29/08/2000 1,80 6,50 8,30 Giỏi Đạt

33 A5.1 033 Nguyễn Thị Hồng Uyên K15QTKD3 10/03/2000 2,00 8,00 10,00 Giỏi Đạt

34 A5.1 034 Trần Thị Kim Uyên K14NV1 01/03/1999 1,80 4,00 5,80 Trung bình Đạt

35 A5.1 035 Nguyễn Trần Hải Vân K14QTKS 11/06/2000 1,00 6,00 7,00 Khá Đạt

36 A5.1 036 Hoàng Anh Vũ K14NV2 02/11/1993 1,60 6,50 8,10 Giỏi Đạt


